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LAP 1 Tại lớp Unis Tại lớp Unis

S

Ca 1: Mango 

Ca 2: Doraemon

Ca 3: Orange

Ca 1: Cherry 

Ca 2: Apple

Ca 1: C1

Ca 2: C2

Ca 3: B1

Ca 1: A1

Ca 2: Orange

Ca 3: Cherry

Ca 1: Orange Ca 1: Doraemon

Ca 2: Mango

Ca 3: C1

Ca 1: D1

Ca 2: D2

Ca 1: D1

Ca 2: D2

C

Ca 2: A1 

Ca 3: C1

Ca 4: B1

Ca 2: Doramon

Ca 3: Orange

Ca 4: Cherry

Ca 3: Apple

Ca 2: C2

Ca 3: B1

Ca 3: A1

Ca 2: D1

Ca 3: D2

Ca 4: Mango

Ca 2: D1

Ca 3: D2

Ca 4: Mango

S

Ca 1: Mango 

Ca 2: Doraemon

Ca 3: Orange

Ca 1: Cherry 

Ca 2: Apple

Ca 1: D1

Ca 2: D2

Ca 3: Mango

Ca 1: Apple

Ca 2: C2

Ca 3: Doraemon

Ca 1: A1

Ca 3: B1

Ca 1: C1

Ca 2: Cherry

Ca 3: C2

C

Ca 2: B1 

Ca 3: C2

Ca 4: A1 

Ca 2: Orange

Ca 3: Doramon

Ca 4: Cherry

Ca 3: Mango Ca 3: Apple

Ca 4: C1

Ca 3: Apple

Ca 4: C1

S

Ca 1: Mango 

Ca 2: Doraemon

Ca 3: Orange

Ca 1: Cherry 

Ca 2: Apple

Ca 1: D1

Ca 2: D2

Ca 3: A1

Ca 1: B1

Ca 2: C1

Ca 3: Mango

Ca 1: C2

Ca 3: Cherry

Ca 1: A1

Ca 2: B1

Ca 3: Doraemon

Ca 1: A1

Ca 2: B1

Ca 3: Doraemon

Ca 1: D2

Ca 2: D1

Ca 3: Apple

C

Ca 2: C2

Ca 3: A1  

Ca 4: C1

Ca 2: Mango

Ca 3: Apple

Ca 4: B1

Ca 2: Orange

Ca 3: Cherry

Ca 4: Doraemon

S

Ca 1: Mango 

Ca 2: Doraemon

Ca 3: Orange

Ca 1: Cherry 

Ca 2: Apple

Ca 1: Apple

Ca 2: D1

Ca 3: D2 Ca 3: C1

Ca 1: C2

Ca 2: B1

Ca 3: A1

Ca 1: C2

Ca 2: B1

Ca 3: A1 Ca 3: Cherry Ca 3: Cherry

Ca 1: Orange

Ca 3: Doraemon

C

Ca 2: C1

Ca 3: B1  

Ca 4: C2

Ca 2: A1

Ca 3: C2

Ca 4: C1

Ca 2: Apple

Ca 3: Mango

Ca 4: B1

Ca 3: Doraemon Ca 3: Cherry Ca 3: Cherry Ca 3: Orange Ca 3: Orange

S

Ca 1: Orange 

Ca 2: Doraemon

Ca 3: Mango 

Ca 1: Cherry

Ca 2: Apple

Ca 1: D1

Ca 3: D2

Ca 1: Apple

Ca 2: Orange

Ca 3: Chery

Ca 1: C1

Ca 2: C2

Ca 3: Apple

Ca 1: C1

Ca 2: C2

Ca 3: Apple

Ca 1: A1

Ca 2: B1

Ca 3: Mango

C
Ca 2: C1

Ca 3: C2

Ca 4: A1

Ca 2: Mango

Ca 3: Doraemon

Ca 4: Orange

Ca 2: Mango

Ca 3: Doraemon

Ca 4: Orange

Môn Môn Môn 

BÉ TẬP LÀM NỘI 

TRỢ

LỊCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2025- 2026 ( Từ 01/08/2025)

TIẾNG ANH
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GYMKIDSTEAMKIDHÁT MON KIDSMART
THƯ VIỆN

Tuần 1-3

KHÔNG GIAN 

SÁNG TẠO, 

XƯỞNG NT

Tuần 2-4

LEGO

TUẦN 1,3

THỂ CHẤT

TUẦN 2,4

Mẫu giáo Mẫu giáo

Thời gian

Hệ CLC Hệ tăng cường TA

Nhà trẻ



Sáng Sáng Sáng

Chiều Chiều

Sáng Sáng Sáng

Chiều Chiều Chiều

Sáng Sáng

Montessori

Chiều Chiều

Ca 1: 9h00- 9h45

Ca 3: 10h00- 10h45

Ca 3: 15h00- 15h45

Ca 1: 8h30- 9h15

Ca 2: 9h15- 10h00

Ca 3: 10h00- 10h45

Ca 1: 9h00- 9h30

Ca 2: 9h30- 10h00

Ca 3: 10h00- 10h30

Ca 2: 14h30- 15h00

Ca 3: 15h00- 15h30

Ca 4: 15h30- 16h00

Gymkid, Steamkid, 

Hát, Tiếng Anh

30'/ buổi 

Tiếng anh, 

Gymkid, 

Steamkid, Hát

Ca 1: 9h00- 9h30

Ca 2: 9h30- 10h00

Ca 3: 10h00- 10h30

Tiếng Anh

45'/buổi

Ca 1: 14h00- 14h30

Ca 2: 14h30- 15h00

Ca 3: 15h00- 15h30

Ca 4: 15h30- 16h00

Ca 1: 9h00- 9h30

Ca 2: 9h30- 10h00

 Ca 3: 10h00- 10h30

Ca 2: 14h30- 15h00

Ca 3: 15h00- 15h30

Ca 4: 15h30- 16h00

Hoạt động phòng 

Thư viện, Sáng 

tạo, Lego, Thể 

chất, Bé tập làm 

nội trợ

Hoạt động phòng 

Thư viện, Sáng tạo, 

Lego, Thể chất, 

Montessori, Bé tập 

làm nội trợ

30'/ buổi 

Ca 1: 9h00- 9h30

Ca 2: 9h30- 10h00

Ca 3: 10h00- 10h30

Gymkid, Steamkid, 

Hoạt động phòng 

Thư viện, Sáng tạo, 

Lego, Thể chất, Hát, 

Bé tập làm nội trợ  

30'/buổi

Ca 2: 14h30- 15h00

Ca 3: 15h00- 15h30

Ca 4: 15h30- 16h00

Ca 1: 9h00- 9h45

Ca 3: 10h00- 10h45

Montessori

Ca 3: 15h00- 15h45

Ca 1: 9h00- 9h30

Ca 2: 9h30- 10h00

Ca 3: 10h00- 10h30

Ca 2: 14h30- 15h00

Ca 3: 15h00- 15h30

Ca 4: 15h30- 16h00


